
STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

CCHN*

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KCB khác 

Ghi chú 

******

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Trần Ngọc 

Tuyền

002170/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Giám đốc chuyên môn 

(Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật); Bác 

sĩ Khoa Nội; Khoa Khám 

bệnh

Không

2 Bùi Thị Hưng
006976/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Quyết định số 

109/QĐ-BV về việc phân 

công thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật phục hồi chức năng 

tại phụ lục V thông tư số 

32/TT-BYT

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Phó giám đốc chuyên môn; 

Bác sĩ khoa YHCT-PHCN
Không

3 Vũ Đức Công
0003909/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Trưởng khoa khám bệnh; 

Bác sĩ khoa khám bệnh
Không

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa - Hưng Hà 

2. Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h; 7 ngày/ tuần từ thứ 2 đến chủ nhật

- Mùa đông: Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 4 hằng năm

- Mùa hè: Từ ngày 16 tháng 4 đến 15 tháng 10 hằng năm

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

(Kèm theo Tờ trình số: 98 /TTr-BV ngày 12 tháng  08  năm 2026)



4 Đinh Thị Hải
007231/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền - phục hồi 

chức năng; Điều dưỡng 

trưởng khoa

Không

5 Bùi Thị Thi
0005412/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

viên quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội; khoa 

hồi sức cấp cứu; khoa Nhi

Không

6
Hoàng Thị 

Điểm

000223/TB-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

2284/2005 của Bộ Nội vụ 

về việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế Điều 

dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội; khoa 

hồi sức cấp cứu; khoa Nhi

Không

7 Vũ Thị Tuyền
007703/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội; khoa 

hồi sức cấp cứu; khoa Nhi

Không

8
Hoàng Thị 

Thanh Mến

008270/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội; khoa 

hồi sức cấp cứu; khoa Nhi; 

Phòng siêu âm

Không

9
Nguyễn Ngọc 

Lan

008478/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội; khoa 

hồi sức cấp cứu; khoa Nhi

Không



10
Hoàng Thu 

Trang

007200/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội; khoa 

hồi sức cấp cứu; khoa Nhi

Không

11 Phạm Văn Bền
008582/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ  phòng khám ngoại 

chấn thương khoa khám 

bệnh

Không

12 Mai Duy Tùng
009417/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Quyết định số 

39/QĐ-BV về việc phân 

công khám bệnh, chỉ định, 

thực hiện các dịch vụ tại 

phòng khám ngoại chấn 

thương

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ  phòng khám ngoại 

chấn thương khoa khám 

bệnh

Không

13 Tạ Thị Huệ
0003096/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế qyt 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Nữ hộ sinh phòng khám sản 

khoa khám bệnh
Không

14
Phạm Văn 

Huy

008579/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; quyết định số 

47/QĐ-BV về việc phân 

công khám bệnh, chỉ định, 

thực hiện các dịch vụ tại 

phòng khám chuyên khoa 

mắt

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ phòng khám mắt 

khoa khám bệnh
Không

15 Hà Thị Thủy
0002825/PT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa tai 

mũi họng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ phòng khám tai mũi 

họng khoa khám bệnh; Phó 

khoa khám bệnh

Không



16 Vũ Thị Hường
008574/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; Quyết định số 

330/QĐ-BV về việc phân 

công khám bệnh, chỉ định, 

thực hiện các dịch vụ tại 

phòng khám chuyên khoa 

Răng, hàm, Mặt

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ phòng khám Răng, 

hàm, mặt khoa Khám bệnh
Không

17
Hoàng Thị 

Hiền

006099/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

viên quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên phòng 

khám tai, mũi, họng khoa 

khám bệnh

Không

18
Nguyễn Thị 

Hà

0003095/TB-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

về việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế Điều 

dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên phòng 

khám tai, mũi, họng khoa 

khám bệnh

Không

19
Nguyễn Thị 

Lý

001390/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV, ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc han 

hành tiêu chuẩn  nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y 

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên phòng 

khám răng, hàm, mặt khoa 

khám bệnh

Không

20
Nguyễn Thị 

Dịu

007162/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Cử nhân xét nghiệm bộ phận 

xét nghiệm khoa cận lâm 

sàng

Không

21
Đinh Thị Thu 

Hương

006084/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Kỹ thuật viên bộ phận xét 

nghiệm khoa cận lâm sàng
Không



22 Đồng Thị Mai
005544/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Kỹ thuật viên bộ phận xét 

nghiệm khoa cận lâm sàng
Không

23
Đặng Thị 

Ngọc

000294/TB-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

về việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế Điều 

dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên phòng siêu 

âm khoa cận lâm sàng; Khoa 

Nội

Không

24
Phạm Thị Vân 

Thùy

000955/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc han 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên phòng 

khám răng hàm mặt khoa 

khám bệnh; Phòng siêu âm

Không

25
Nguyễn Thị 

Trang

0003105/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc han 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên phòng nội 

soi tiêu hoá khoa cận lâm 

sàng

Không

26
Nguyễn Kiên 

Trung

008583/TB-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

chẩn đoán hình ảnh

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, 

khoa cận lâm sàng
Không

27
Ngô Công 

Thiệp

0003118/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của kỹ 

thuật viên X-quang

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Kỹ thuật viện Xquang khoa 

cận lâm sàng
Không



28 Bùi Hải Đảo
000318/QNI-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chụp 

X-quang theo chỉ định của 

bác sĩ

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Kỹ thuật viện Xquang khoa 

cận lâm sàng
Không

29
Lương Quang 

Trường

0004852/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

dộng chuyên môn của kỹ 

thuật viên X-quang

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Kỹ thuật viện Xquang khoa 

cận lâm sàng
Không

30 Lưu Đức Tới
008578/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; khoa Hồi 

sức cấp cứu; luân phiên bàn 

khám nội khoa khám bệnh;

Không

31
Trần Văn 

Nguyên

000152/TB-

CCHN; số 

102/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ bàn khám nội, khoa 

khám bệnh
Không

32 Lê Thị Bến
006274/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; khoa Hồi 

sức cấp cứu; luân phiên bàn 

khám nội khoa khám bệnh; 

phòng đo lưu huyết não

Không

33
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh

010241/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Quyết định số  

97/QĐ-BV về việc phân 

công khám bệnh, chữa 

bệnh Khoa Nhi

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nhi; luân phiên 

bàn khám nhi khoa khám 

bệnh

Không



34
Lô Thị Thanh 

Trà

008205/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; khoa Hồi 

sức cấp cứu; luân phiên bàn 

khám nội khoa khám bệnh

Không

35
Nguyễn Thị 

Dâu

008577/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ Khoa Nhi; Nội; Bác 

sĩ khoa khám bệnh; Phó 

trưởng khoa Nhi

Không

36 Phạm Thị Năm
006247/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa; Khoa hồi sức cấp 

cứu; Trưởng phòng Điều 

dưỡng

Không

37
Đỗ Thị Huyền 

Thêu

022912/HNO-

CCHN

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi;  khoa khám bệnh

Không

38
Nguyễn Thị 

Thu

006180/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

viên quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi; Điều dưỡng trưởng 

khoa khám bệnh

Không

39
Nguyễn Thị 

Ngát

006691/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên phòng nội 

soi tiêu hoá khoa cận lâm 

sàng

Không



40
Nguyễn Thị 

Xoa

008460/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi; khoa khám bệnh

Không

41
Đinh Thị 

Huyền Trang

008557/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi;  khoa khám bệnh

Không

42 Phạm Thị Thơ
008139/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi;  khoa khám bệnh

Không

43
Nguyễn Thị 

Lợi

006143/TB-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

viên quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên phòng điện 

tim khoa cận lâm sàng; 

Khoa Nội; Khoa hồi sức cấp 

cứu

Không

44 Tạ Thị Nhung
008581/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ Khoa nhi; luân phiên 

bàn khám nhi khoa khám 

bệnh

Không

45
Nguyễn Thị 

Vân

007559/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên phòng 

khám nhi khoa khám bệnh; 

Khoa Nhi

Không



46 Lê Thị Thu Hà
006289/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi;  khoa khám bệnh, 

phòng điện tim

Không

47 Cao Thị Triều
010594/NA-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền-

phục hồi chức năng; luân 

phiên bàn khám YHCT-

PHCN; Trưởng khoa YHCT-

PHCN; Phòng siêu âm khoa 

cận lâm sàng

Không

48
Lê Thị Anh 

Trang

007922/TB-

CCHN; số 

657/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh y 

học cổ truyền, Khám 

bệnh, chữa bệnh Phục hồi 

chức năng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền-

phục hồi chức năng; luân 

phiên bàn khám YHCT-

PHCN; Phó  khoa YHCT-

PHCN

Không

49
Nguyễn Thị 

Thoa

008840/TB-

CCHN; Số 

1577/QĐ-

SYT

Khám bệnh, chữa bệnh y 

học cổ truyền, Khám 

bệnh, chữa bệnh Phục hồi 

chức năng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền-

phục hồi chức năng; luân 

phiên bàn khám YHCT-

PHCN

Không

50
Lương Thị 

Thơm

008923/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiểu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền - phục hồi 

chức năng

Không

51 Bùi Việt Hà
006248/TB-

CCHN

Khám chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Y sỹ y học cổ truyền khoa 

YHCT- phục hồi chức năng
Không



52
Đặng Việt 

Cường

007053/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Y sỹ y học cổ truyền khoa 

YHCT- phục hồi chức năng 
Không

53
Lưu Thị 

Quyên

008650/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

khoa YHCT-PHCN; Phòng 

điện tim;đo lưu huyết não

Không

54
Vũ Thị Quỳnh 

Trang

006486/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Y sỹ y học cổ truyền khoa 

YHCT- phục hồi chức năng 
Không

55
Nguyễn Bá 

Tuấn

008941/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiểu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa Y 

học cổ truyền - phục hồi 

chức năng

Không

56 Vì Thị Chánh
010109/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; khoa Hồi 

sức cấp cứu; luân phiên bàn 

khám nội khoa khám bệnh; 

Phụ trách khoa HSCC

Không

57
Lê Thị Hương 

Giang

010711/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Quyết định số 

263/QĐ-BV về việc phân 

công thực hiện các dịch 

vụ kỹ thuật tại bộ phận xét 

nghiệm khoa cận lâm sàng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ bộ phận xét nghiệm 

khoa cận lâm sàng, Phụ 

trách bộ phận xét nghiệm

Không



58
Hoàng Thị 

Tho

006180/QNI-

CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của 

hộ sinh hạng IV theo chức 

danh quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BHY-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế- Bộ Nội Vụ

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Nữ hộ sinh phòng khám sản 

khoa khám bệnh
Không

59
Bùi Xuân 

Hưng

150036/CCH

N-BQP; 

4287/QĐ-

BQP

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa;     chuyên khoa 

Tai mũi họng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ phòng khám tai mũi 

họng, khoa khám bệnh
Không

60
Phạm Thị 

Hương

008842/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBHYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

phòng khám tai mũi họng 

khoa khám bệnh; khoa Nội

Không

61
Trần Thị Thu 

Hà

010084/TB-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

KBCB thông thường theo 

Quy định  tại Thông tư  

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ y tế, Bộ Nội Vụ 

QĐ mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng phòng khám 

răng, hàm, mặt khoa khám 

bệnh

Không

62 Vũ Trung Hải
001273/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; khoa Hồi 

sức cấp cứu; luân phiên bàn 

khán nội khoa khám bệnh; 

Trưởng khoa Nội

Không

63 Vũ Thị Tuyết
010483/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên, 

hộ sinh , kỹ thuật y

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa hồi sức 

cấp cứu

Không



64 Phạm Thị Anh
009881/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên, 

hộ sinh , kỹ thuật y

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; Khoa 

Nhi

Không

65
Nguyễn Thị 

Hoa

007781/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên,

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; bộ 

phận chống nhiễm khuẩn

Không

66
Nguyễn Thị 

Mến

005274/BRV

T-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên.

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi

Không

67
Phạm Tuyết 

Minh

010478/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng viên, hộ sinh, kỹ 

thuật Y

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi

Không

68 Bùi Thị Ngần
010479/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng viên, hộ sinh, kỹ 

thuật Y

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi

Không

69
Trần Thị 

Khánh Ly

009342/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên, 

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi

Không



70
Nguyễn Thị 

Lan Anh

010245/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng viên, hộ sinh, kỹ 

thuật Y

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi

Không

71
Trần Thị Hồng 

Yến

009880/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên,

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi

Không

72 Phạm Thị Huệ
009884/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền; 

Quyết định số 08/QĐ-BV 

về việc phân công khám 

bệnh, chữa bệnh và thực 

hiện các dịch vụ phục hồi 

chức năng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền-

phục hồi chức năng; luân 

phiên bàn khám YHCT-

PHCN

Không

73
Nguyễn Mạnh 

Linh

010508/TB-

CCHN

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Kỹ thuât viên Xquang khoa 

cận lâm sàng
Không

74
Nguyễn Thị 

Linh

009889/TB-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Cử nhân xét nghiệm bộ phận 

xét nghiệm khoa cận lâm 

sàng

Không

75
Trần Thị 

Hương

006538/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêuchuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng viên,

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi

Không



76 Phạm Thị Bích
010504/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên, 

hộ sinh, kỹ thuật y.

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi

Không

77
Lưu Mỹ 

Duyên

009980/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Quyết định số 

45/QĐ-BV về việc phân 

công khám bệnh, chữa 

bệnh và thực hiện các 

dịch vụ tại phòng khám 

sản.

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ phòng khám sản khoa 

khám bệnh
Không

78
Phạm Trần 

Thu Hà

000093/TB-

GPHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên,

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi

Không

79
Nguyễn Văn 

Vinh

010715/TB-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng viên,

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên Khoa Nội; 

Khoa hồi sức cấp cứu; khoa 

Nhi

Không

80
Nguyễn Quốc 

Tuệ

001675/TB-

CCHN; Số: 

101/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản; bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Khám, chẩn đoán 

Siêu âm

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ phòng khám siêu âm 

khoa cận lâm sàng
Không

81
Nguyễn Văn 

Tự

0005786/QNI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phục hồi 

chức năng.

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền-

phục hồi chức năng; luân 

phiên bàn khám YHCT-

PHCN

Không



82
Nguyễn Thanh 

Khải

000814/TB-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; luân phiên 

bàn khám nội khoa khám 

bệnh

Không

83
Nguyễn Đình 

Thiên

000813/TB-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; khoa Nhi 

luân phiên bàn khám nội 

khoa khám bệnh; Phòng đo 

lưu huyết não

Không

84 Lê Thanh Kiên
000812/TB-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; khoa Nhi 

luân phiên bàn khám nội 

khoa khám bệnh

Không

85
Hoàng Thị 

Thanh Hiền

000817/TB-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa cận lâm sàng Không

86
Nguyễn Thị 

Bảo Linh

000774/TB-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội;Khoa 

Nhi; Khoa hồi sức cấp cứu

Không

87 Lê Minh Trà
000772/TB-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội;Khoa 

Nhi; Khoa hồi sức cấp cứu

Không



88
Hoàng Duy 

Tiến

000773/TB-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội;Khoa 

Nhi; Khoa hồi sức cấp cứu; 

Khoa YHCT-PHCN

Không

89
Phạm Thị Kim 

Thoa

000206/TB-

CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế Điều 

dưỡng viên

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội; khoa 

hồi sức cấp cứu; khoa Nhi

Không

90 Lê Thị Luyến
000786/TB-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội;Khoa 

Nhi; Khoa hồi sức cấp cứu; 

Khoa YHCT-PHCN

Không

91
Hoàng Thị 

Hương

000792/TB-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội;Khoa 

Nhi; Khoa hồi sức cấp cứu

Không

92
Khổng Tiến 

Minh

000793/TB-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội;Khoa 

Nhi; Khoa hồi sức cấp cứu; 

Khoa YHCT-PHCN

Không

93
Lương Thị 

Hồng Hương

000796/TB-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội;Khoa 

Nhi; Khoa hồi sức cấp cứu; 

Khoa YHCT-PHCN

Không



94
Hoàng Thanh 

Hùng

000795/TB-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội;Khoa 

Nhi; Khoa hồi sức cấp cứu

Không

95
Phạm Thị 

Phương Mai

000790/TB-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội;Khoa 

Nhi; Khoa hồi sức cấp cứu

Không

96 Lê Thị Tuyến
000994/TB-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ CĐHA khoa cận lâm 

sàng
Không

97
Phạm Văn 

Quân

080942/CCH

N-BQP

Khám chữa bệnh đa khoa, 

siêu âm tổng quát

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ CĐHA khoa cận lâm 

sàng
Không

98
Phạm Thu 

Phương

000634/HY-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nhi; luân phiên 

bàn khám nhi khoa khám 

bệnh

Không

99
Nguyễn Thị 

Phương

00635/HY-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; Khoa 

HSCC luân phiên bàn khám 

Nội  khoa khám bệnh

Không



100
Hoàng Thị 

Hương

00636/HY-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; Khoa 

HSCC luân phiên bàn khám 

Nội  khoa khám bệnh

Không

101
Bùi Thị 

Phương Thảo

000633/HY-

GPHN
Y học cổ truyền

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền-

phục hồi chức năng; luân 

phiên bàn khám YHCT-

PHCN

Không

102
Nguyễn Hải 

Quang

0020298/BY

T-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Hồi sức cấp 

cứu

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Hồi sức cấp 

cứu; Khoa Nội; luân phiên 

bàn khám nội khoa khám 

bệnh;

Không

103 Lê Thị Ánh
001154/TB-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa cận lâm sàng Không

104 Lê Hồng Đức
001129/HY-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ phòng khám Răng, 

hàm, mặt khoa Khám bệnh
Không

105 Vũ Thị Liễu
001291/HY-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng viên khoa 

Khám bệnh; Khoa Nội;Khoa 

Nhi; Khoa hồi sức cấp cứu; 

Khoa YHCT-PHCN

Không



106
Nguyễn Văn 

Lãng

001173/HY-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; Nhi; luân 

phiên bàn khám nội khoa 

khám bệnh

Không

107
Phùng Thị Mai 

Chi

008980/HNO-

GPHN
Y khoa

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ khoa Nội; Nhi; luân 

phiên bàn khám nội khoa 

khám bệnh

Không

108 Cao Thị Hạnh
0004041/TB-

CCHN

Khám bệnh, Chữa bệnh 

chuyên khoa Sản

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Bác sĩ phòng khám sản khoa 

khám bệnh
Không

109 Hà Hải Quang
001527/HY-

GPHN
Điều dưỡng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Điều dưỡng khoa Khám 

bệnh
Không

110
Vũ Duy 

Dương

000180/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Khoa Khám Bệnh Không

111
Phạm Thị 

Thanh Thái

006924/TB-

CCHN; 

269/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội soi tiêu hóa 

trên; Nội soi đại tràng

 - Mùa đông:

+ Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30 Thứ 2, 3, 4, 5, 6.

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 

- Mùa hè: 

+ Sáng từ 6h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30  Thứ 2, 3, 4, 5, 6. 

+ Thứ 7, Chủ nhật buổi sáng từ 6h30 đến 11h00 

- Ngày lễ; Ngày tết; Ngày trực, giờ trực và làm thêm giờ theo sự phân công

Khoa cận lâm sàng Không




